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	1
	a. 
	Sự khác nhau: 
- Khác nhau về cấu tạo ống tiêu hóa 

Tiêu chí

Động vật ăn thịt

Động vật ăn thực vật

Răng

- Răng của lấy thịt ra khỏi xương.

- Răng nhanh nhọn và dài cắm và giữ con mồi

- Răng trước hàm và răng ăn thịt lớn cắt thịt thành các mảnh nhỏ.

- Ở trâu hàm trên có tấm sừng thay cho răng cửa và răng nanh.

- Hàm dưới có răng cửa và răng nanh giống nhau, có tác dụng tì cỏ vào tấm sừng hàm trên.

- Răng trước hàm và răng hàm có các gờ nổi trên bề mặt răng, có tác dụng nghiền thức ăn khi nhai.

Khớp hàm

Khớp hàm và cơ thái dương lớn ra chuyển động lên xuống giúp giữ chặt con mồi.

Khớp hàm cùng với cơ cắn và cơ bướm tạo ra chuyển động sang hai bên có tác dụng trong nhai, nghiền nát thức ăn.

Dạ dày

Dạ dày đơn

- Dạ dày ở động vật ăn thực vật không nhai lại là dạ dày đơn (thỏ, ngựa, chuột)

- Dạ dày ở động vật nhai lại là dạ dày 4 ngăn: dạ cỏ, dạ tổ ong, dạ lá sách và dạ múi khế. Dạ múi khế là dạ dày chính thức, ba ngăn còn lại là do thực quản phát triển thành.

Dạ cỏ có hệ vi sinh vật sống cộng sinh.

Ruột non

Ruột non ngắn hơn nhiều so với ruột non của động vật ăn thực vật.

Ruột non dài hơn  rất nhiều so với ruột non của động vật ăn thịt.
Manh tràng (ruột tịt)

Ruột tịt không phát triển và không có chức ăn tiêu hóa thức ăn.

Manh tràng rất phát triển và có nhiều vi sinh vật sống cộng sinh.

- Khác nhau về quá trình tiêu hóa:
+ Động vật ăn thịt xé thịt và nuốt; động vật ăn thực vật nghiền nát thức ăn, một số loài nhai lại thức ăn.

+ Động vật ăn thực vật nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tham gia tiêu hóa thức ăn (tiêu hóa sinh học).
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	b.
	Đặc điểm phân bố ôxi trong cơ thể ở loài động vật này cho phép chúng dự trữ được lượng ôxi trong cơ thể ( có thể hoạt động được trong điều kiện thiếu ôxi 

Đây là đặc điểm thích nghi giúp loài động vật này lặn được lâu dưới nước.
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	2
	a. 
	Trong quá trình thụ tinh chỉ có 1 tinh trùng kết hợp với trứng vì:

- Khi tinh trùng gắn với màng tế bào trứng làm biến đổi điện thế màng ở tế bào trứng ( ngăn cản nhanh không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời gây giải phóng Ca2+ từ lưới nội chất trong tế bào chất.

Sự tăng đột ngột nồng độ Ca2+ trong tế bào chất gây phản ứng vỏ.

 - Các hạt vỏ gắn vào màng sinh chất của tế bào trứng và giải phóng dịch hạt vỏ vào trong khe giữa màng sinh chất và màng sáng.

 - Các enzim trong dịch hạt vỏ gây phản ứng làm cứng màng sáng lại, ngăn không cho tinh trùng khác xâm nhập vào tế bào trứng, đồng thời chất mucopolisaccharit của dịch hạt vỏ tạo nên áp lực thẩm thấu kéo nước vào khe giữa màng sinh chất và màng sáng làm cho màng sáng tách ra khỏi màng sinh chất
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	b.
	- Người phụ nữ này sẽ không có kinh nguyệt.

-Nguyên nhân: Do hoocmon sinh dục nam ức chế vùng dưới đồi gây giảm tiết GnRH và ức chế tuyến yên giảm tiết FSH và LH.

- Kết quả là không đủ hoocmon kích thích lên buồng trứng và làm giảm hoocmon buồng trứng => gây mất kinh nguyệt.
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	3
	a.
	- Đường cong A là của mioglobin, B - hemoglobin của lạc đà núi, C- hemoglobin của thai nhi, D - hemoglobin của người lớn.  

- Ta nhận ra các đường cong B,C và D là của hemoglobin vì hemoglobin liên kết và nhả ôxi một cách linh hoạt hơn nhiều so với mioglobin để đáp ứng chức năng vận chuyển ôxi trong khi đó  mioglobin có chức năng dự trữ ôxi nên nó liên kết chặt chẽ hơn với ôxi vì thế đường cong phân li của nó phải là A. 

-  Hemoglobin của lạc đà núi phải có ái lực cao hơn so với các loại hemoglobin của người vì lạc đà sống ở vùng núi cao nơi có phân áp ôxi thấp hơn so với phân áp ô xi ở nơi ở của người. Vì thế nó phải có ái lực cao hơn với ôxi so với ái lực của các loại hemoglobin của người. 

-  Hemoglobin thai nhi có ái lực cao hơn so với ái lực của hemoglobin của người lớn vì có như vậy khi hemoglobin của mẹ nhả ôxi thì hemoglobin của thai nhi mới liên kết được với ôxi do mẹ cung cấp. 
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	b.
	Đường cong phân li của hemoglobin có dạng hình chữ S là do có sự phối hợp của 4 tiểu đơn vị của hemoglobin. Khi một trong 4 chuỗi polipeptit liên kết được với ôxi thì sự biến đổi cấu hình không gian của nó lại kích thích các phân tử bên cạnh thay đổi cấu hình làm tăng ái lực liên kết với ôxi của nó. Như vậy, chỉ cần gia tăng chút ít phân áp ôxi của môi trường cũng nhanh chóng làm gia tăng mức độ liên kết với ôxi của hemoglobin. 
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	a

b.

c.

d.
	- Đúng. Do máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp, nên máu không đi xa đến các cơ quan và bộ phận xa tim. Vì vậy kích thước cơ thể phải nhỏ.

- Sai. Tim bò sát có 3 ngăn, do vách ngăn giữa hai tâm thất là không hoàn toàn nên có sự pha trộn máu ở tâm thất.

- Đúng. Hoocmôn ADH kích thích tế bào ống thận tăng cường tái hấp thu nước trả về máu.


 Rượu làm giảm tiết ADH → giảm hấp thu nước ở ống thận → mất nước nhiều qua nước tiểu.


 Mất nước → áp suất thẩm thấu trong máu tăng cao → kích thích vùng dưới đồi gây cảm giác khát.

- Sai. Tế bào trên thành túi tiêu hóa tiết ra enzim vào khoang tiêu hóa để tiêu hóa hóa học thức ăn (tiêu hóa ngoại bào).

    Sau đó các chất đơn giản được hấp thụ qua màng tế bào tiếp tục chuyển hóa thành những chất đặc trưng cho cơ thể (tiêu hóa nội bào).


	0,5

0,5

0,5

0,5
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	a.
	- Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện thế hoạt động tới đầu cùng của xinap gây khử cực màng sinh chất, làm mở kênh điện dẫn đến giải phóng Ca2+ vào trong chuỳ xinap. Ca2+ làm bóng tải gắn kết với màng và giải phóng chất truyền tin axetincolin vào khe xinap. Chất truyền tin sau đó được gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuất hiện thế điện động ở tế bào sau xinap.

- Ưu điểm của xinap hoá học:

+ Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn so với ở xinap điện, nhờ điều chỉnh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xinap. Ngoài ra, mức độ đáp ứng với tín hiệu ở màng sau xinap cũng dễ được điều chỉnh hơn.

+ Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều.

+ Chất trung gian hóa học khác nhau ở mỗi xinap gây ra các đáp ứng khác nhau.
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	b.
	- Đặc điểm của bề mặt hô hấp:

+ Bề mặt hô hấp cần phải mỏng, rộng và ẩm ướt để các chất khí dễ dàng khuếch tán.

+ Có mạng lưới mao mạch phát triển và thường chảy theo hướng ngược chiều với dòng khí đi vào để làm chênh lệch phân áp các chất khí giữa hai phía của bề mặt hô hấp.

- Đặc điểm cơ quan hô hấp của chim:

+ Dòng máu chảy trong các mao mạch trên thành ống khí ngược chiều với dòng khí đi qua các ống khí.

+ Phổi của chim gồm nhiều ống khí song song và các túi khí có thể co giãn giúp cho việc thông khí qua phổi theo một chiều và luôn giàu ôxi cả khi hít vào và khi thở ra.
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	a.
	Nhóm giberelin

Nhóm cytokinin

Vị trí tổng hợp

- Được tổng hợp ở phôi hạt, lá non, rễ và đỉnh chồi của cây.

- Được tổng hợp chủ yếu ở đỉnh rễ, ngoài ra được tổng hợp ở phôi hạt và lá non

Vận chuyển

- Vận chuyển không phân cực qua mạch gỗ ( xylem) và mạch rây ( phloem)

- Vận chuyển không phân cực qua mạch gỗ.

Vai trò sinh lí chính

- Kích thích sự phân chia và sinh trưởng giãn của tế bào theo chiều là dài, làm kéo dài thân cây.

- Kích thích sự hình thành hoa và ảnh hưởng đến phân hóa giới tính hoa

- Kích thích sự nảy mầm của hạt thông qua thúc đẩy sinh tổng hợp enzim α- amylase.

- Thúc đẩy sự sinh trưởng của quả, do đó làm tăng kích thước quả.

- Kích thích sự phân chia tế bào. Kết hợp với auxin điều khiển sự hình thành cơ quan ở thực vật.

- Thúc đẩy sự sinh trưởng của các chồi bên, làm giảm ưu thế trội của chồi đỉnh.

- Kìm hãm sự hóa già của lá và các cơ quan khác.

- Thúc đẩy sự trưởng thành của lục lạp ( kích thích các tiền lục lạp phát triển thành lục lạp hoàn chỉnh.)
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Nêu đươc vai trò sinh lý chính của giberelin-0,25. Nêu đươc vai trò sinh lý chính của cytokinin-0,25.

	
	b.
	Ứng dụng của giberelin trong trồng mía: 

- Cây mía tích trữ hydratcacbon ở dạng đường (saccarose) trong không bào trung tâm của các tế bào mô mềm ở thân cây.

- Phun giberelin ở nồng độ và các thời điểm phù hợp sẽ thúc đẩy sự phân chia ở mô phân sinh làm tăng số lượng tế bào và kích thích sinh trưởng giãn theo chiều dọc của các tế bào ở thân, dẫn đế làm tăng thêm độ dài gióng ở thân cây mía, qua đó làm tăng sản lượng thân cây và sẽ giúp tăng lượng đường thu được trên cùng diện tích canh tác mía.
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	a.
	- Là chất hữu cơ có cấu trúc bản mỏng tinh tế…

- Có khả năng hấp thụ ánh sáng lớn.

- Là sắc tố duy nhất trong hệ thống sắc tố có khả năng thực hiện, tham gia trọn vẹn tất cả các khâu của quang hợp.
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	b.
	Cấu trúc phù hợp chức năng:

- Cấu trúc màng mỏng: có bề mặt rộng, khả năng phản ứng nhanh, nhạy, hiệu quả.

- Cấu tạo hóa học: có liên kết đơn, đôi liên hợp, cộng hưởng tạo khả năng thu nhận ánh sáng tốt.

- Cấu trúc xoang, tạo gradien nồng độ H+ giữa trong và ngoài màng tilacôit nên có khả năng tổng hợp ATP.
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	c.
	Sự khác nhau: Diệp lục a hấp thụ ánh sáng có bước sóng dài chủ yếu ở vùng đỏ, diệp lục b hấp thụ ánh sáng có bước sóng ngắn hơn (xanh tím).
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	d.
	Thực vật bậc thấp thường sống dưới tán cây trong rừng hoặc dưới nước sâu. Ở đây nhóm sắc tố phycobilin cần thiết cho sự hấp thụ các bước sóng ngắn.
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	a.
	Có rất nhiều tiêu chí để chỉ ra sự khác biệt giữa cây hai lá mầm và cây một lá mầm.

Hình thái: 

-  Phôi;

- Gân lá;

- Kiểu rễ;

- Mẫu hoa

Giải phẫu:

- Bó mạch;

- Đai casparian.

- Kiểu lỗ khí.

- Lát cắt ngang sơ cấp.
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	b.
	- Sau khi hoa bị cắt rời, sự thoát hơi nước ở lá và hoa vẫn tạo ra một động lực kéo dòng nước trong xylem lên cao.

- Nếu để vết cắt bị khô, trong xylem hình thành một khối khí, khối khí này ngăn cản sự liên tục của dòng nước, khả năng kéo nước lên cao để cung cấp cho lá và hoa bị ngắt quãng, hoa dễ héo.

- Khi cắt đoạn cành trong nước và đảm bảo không bị ngắt quãng về dòng nước, hoa sẽ tươi lâu hơn.
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	a.
	- Khi còn tươi, lượng ABA (axit abxixic) cao gây ức chế quá trình nảy mầm. ABA cao làm làm cho các hạt này "ngủ" chờ thời tiết thuận lợi mới nảy mầm. Điều này thể hiện đặc điểm thích nghi sinh sản với khí hậu.                                                                           
- Khi phơi khô hạt một thời gian, hoạt tính của ABA bị mất, vì vậy hiệu suất nảy mầm tăng lên (hiện tượng này thường thấy ở cây một năm).                                                
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	b.
	Cách đơn giản nhất là đo hàm lượng ABA của hạt tươi và hạt đã phơi khô một thời gian rồi ngâm nước.  
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	- Thay đổi thành phần hoá học của màng theo cách tăng tỉ lệ axit béo không no làm tăng độ linh hoạt của màng. 
- Tổng hợp nên các protein chống đóng băng nước trong tế bào.
- Tăng nồng độ các chất trong tế bào để chống sự mất nước vì nước đóng băng bên ngoài tế bào có thể hút nước từ bên trong tế bào ra bên ngoài. 

- Sản sinh ra một số loại protein sốc nhiệt chống lại tác hại của nhiệt độ thấp. 
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